BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 13
Năm học 2025 - 2026
MÔN: Toán  – LỚP 2
(Thời gian: 35 phút không kể giao đề)
Họ và tên: …………………………… Lớp: ………………..Số phách: ...........................
	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
      Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm) a. Câu nào viết đúng?
A. Ki – lô – gam viết tắt là k.			B. Ki – lô – gam viết tắt là km
C. Ki – lô – gam viết tắt là kg			D. Ki – lô – gam viết tắt là ki-lô
b. Kết quả của phép tính 27l  + 8l là:
A. 35			B. 45 l		C. 30 	l	                 D. 35 l
Câu 2 (1 điểm) a. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
   A. 72 - 8                      B.  55 + 17                       C. 86 - 19                     D. 58 + 6
b. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
  A. 76 - 8                        B.  54 + 17                      C. 87 - 19                     D. 59 + 6
Câu 3 (1 điểm). Anh cân nặng 24 kg, em cân nặng 18 kg. Hỏi em nhẹ hơn anh bao nhiêu ki-lô-gam?
         Phép tính đúng của bài toán trên là:
	A. 24 – 18 = 6 (kg)				C. 24 + 18 = 42 (kg)
	B. 24  – 18 = 16				D. 24 + 18 = 42 
Câu 4 (1 điểm) . Số?
	      - 8
      + 27
45

	       + 39
256
       - 16


	67
       + 15
       + 35

	       + 29
58
        - 68




Câu 5. (1 điểm) 
a, Kết quả của dãy tính 36 + 18 – 8 là số liền trước của số nào?
	      A. 46
	     B. 47 
	C. 48                   D. 38


 
b, Nối ô trống với dấu thích hợp : 
41 l + 35 l           90 kg – 5 kg

	A. <
	
	B. >
	
	C =
	
	D. Không so sánh được


Câu 6. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
Tổng số tuổi của anh và em là 23 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là:
	a. 27 tuổi 
	                     b. 31 tuổi 
	
	


II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Đặt tính và tính:
	      39 + 68
	   33  - 17
	 57   -  8
	   45 + 26


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Bài 2: ( 1 điểm):   





 a.  Có .....hình tam giác	
 b. Có.....hình vuông.

Bài 3. (1 điểm). Mai cân nặng 28 ki-lô-gam và nặng hơn Hà 5 ki-lô-gam. Hỏi Hà cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4. (1 điểm) a.Tìm tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau với số lớn nhất có một chữ số? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Tính nhanh 
9 + 25 + 11 + 45  + 20                   =…………………………………………………………………………
=…………………………………………………………………………
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	Lời nhận xét của giáo viên
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................


A. Đọc – hiểu
I. Đọc thầm văn bản sau:
BÔNG HOA ĐẸP NHẤT
Ngày mai là sinh nhật mẹ, Thu muốn tặng mẹ một món quà. Nhưng quà gì nhỉ? Thu nhớ rồi: Mẹ thích hoa.
Thu bèn gieo hạt vào một cái cốc đựng đầy đất, tưới nước như ông nội vẫn làm vì muốn tặng mẹ bông hoa tự trồng. Đêm ấy, Thu mơ những hạt giống đã nảy mầm, thành cây, nở ra những bông hoa tuyệt đẹp.
Sáng hôm sau, Thu dậy sớm, đến bên mẹ:
- Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ.
Nói rồi, Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt. Nhưng cô bé ỉu xìu vì chẳng có bông hoa nào.
Hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu.
Khi hiểu ra mọi chuyện, mẹ ôm và thơm Thu rồi nói:
          - Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý nhất của mẹ.
* Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (1 điểm)  
a, Thu đã làm gì để có quà tặng mẹ?
A. Đi tìm mua cuốn sách mẹ thích.
B. Đi tìm mua một bó hoa đẹp.
C. Gieo hạt trong cốc và tưới nước để cây ra hoa.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK15]b, Vì sao Thu rất buồn khi định mang cái cốc đã gieo hạt đến tặng mẹ?
A. Vì cái cốc bị vỡ làm đôi.
B. Vì trong cốc không có bông hoa nào.
C. Vì bông hoa trong cốc đã bị gãy.                                                       
Câu 2. (1 điểm) a.Câu nói của mẹ: “Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý nhất của mẹ” có nghĩa là gì?
A. Con là món quà sinh nhật đáng giá hơn những bông hoa.
B. Con không cần thiết phải tặng hoa vào dịp sinh nhật.
C. Con rất xinh xắn, đẹp hơn những bông hoa.
b. Em đã từng làm món quà gì tặng cho bố mẹ hoặc người thân? Em có cảm xúc như thế nào khi tặng món quà đó? Hãy viết câu trả lời của em.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. (1 điểm).Theo em Thu là một cô bé như thyế nào?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. (1 điểm).
a. Câu “Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt.”  thuộc kiểu câu nào? 
…………………………………………………………………………………………….
b. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:
- Chú gấu bông to như con mèo nhưng tròn trịa mập hơn.
Câu 5. (1 điểm) a. Điền s/ x vào chỗ chấm cho thích hợp:
Quyển ….ách, màu ….anh, túi ….ách, làng ….óm,  ….uy nghĩ.
b. Tìm viết lại câu giới thiệu có trong bài đọc trên.
…………………………………………………………………………………………….
B. Viết









